
ỦY BAN NHÂN DÂN DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI QUÀ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHO NGƯỜI CÓ CÔNG
PHƯỜNG CHƯƠNG MỸ Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/1925)

 BIÊN GIANG
STT

Họ và tên người được tặng
quà

Loại đối
tượng Địa chỉ Mức quà tặng (đồng)

Người nhận Ghi chú

Theo
mức Theo ĐT Ký Họ và tên

Quan hệ
với người
được tặng

quà
(trường

hợp nhận
thay)

Quan hệ với liệt sĩ Họ và tên liệt sĩ

I Thân nhân liệt sĩ: 2.000.000đ 10 20.000.000
1 1 Trần Thị Cân TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Vợ Liệt sỹ Đinh Công Khang

2 2 Đào Hồng Khanh TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Con Liệt sĩ Đào Hồng Mạnh

3 3 Hoàng Thị Sự TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Vợ Liệt sĩ Đặng Đình Giỏ

4 4 Hồ Xuân Sóng TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Con Liệt sĩ Hồ Xuân Sánh

5 5 Đỗ Thị Mối TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Vợ Liệt sĩ Hoàng Văn Thìn

6 6 Đặng Đình Tiến TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Con Liệt sĩ Đặng Hồng Mạnh

7 7 Nguyễn Thị Vỵ TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Vợ Liệt sĩ Dương Đình Trượng

8 8 Ngô Văn Điệp TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Con Liệt sĩ Ngô Văn Phượng

9 9 Phạm Đình Tình TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Con Liệt sĩ Phạm Đình Úp

10 10 Lê Thị Mỡn TNLS P. Chương Mỹ 2.000.000 Vợ Liệt sĩ Lê Đăng Miễn

II Thương binh 2.000.000đ 21 42.000.000
11 1 Nguyễn Văn Thông TB P. Chương Mỹ 2.000.000
12 2 Nguyễn Văn Nhật TB P. Chương Mỹ 2.000.000
13 3 Phạm Xuân Dư TB P. Chương Mỹ 2.000.000
14 4 Trần Kim Tiến TB P. Chương Mỹ 2.000.000
15 5 Hàn Văn Điệp TB P. Chương Mỹ 2.000.000
16 6 Nguyễn Xuân Kiên TB P. Chương Mỹ 2.000.000
17 7 Chu Lý Lê TB P. Chương Mỹ 2.000.000
18 8 Bùi Thị Nhật TB P. Chương Mỹ 2.000.000
19 9 Hoàng Đức Hiển TB P. Chương Mỹ 2.000.000
20 10 Hoàng Văn Dần TB P. Chương Mỹ 2.000.000
21 11 Hồ Xuân Côi TB P. Chương Mỹ 2.000.000
22 12 Nguyễn Đình Điển TB P. Chương Mỹ 2.000.000
23 13 Nguyễn Đình Dũng TB P. Chương Mỹ 2.000.000
24 14 Nguyễn Thị Nụ TB P. Chương Mỹ 2.000.000
25 15 Nguyễn Văn Phiết TB P. Chương Mỹ 2.000.000
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26 16 Lê Đình Sy TB P. Chương Mỹ 2.000.000
27 17 Phạm Thị Hằng TB P. Chương Mỹ 2.000.000
28 18 Nguyễn Kim Ứng TB P. Chương Mỹ 2.000.000
29 19 Nguyễn Xuân Vui TB P. Chương Mỹ 2.000.000
30 20 Từ Thị Sơn TB P. Chương Mỹ 2.000.000
31 21 Trần Văn Thỏa TB P. Chương Mỹ 2.000.000
IV  Bệnh binh: 2.000.000đ 6 12.000.000
32 1 Trịnh Văn Lịch BB P. Chương Mỹ 2.000.000
33 2 Hồ Xuân Minh BB P. Chương Mỹ 2.000.000
34 3 Trần Thanh Bình BB P. Chương Mỹ 2.000.000
35 4 Trần Ngọc Bảo BB P. Chương Mỹ 2.000.000
36 5 Phạm Đình Kiểm BB P. Chương Mỹ 2.000.000
37 6 Phạm Văn Ký BB P. Chương Mỹ 2.000.000

Chất độc hóa học: 2.000.000đ 7 14.000.000
38 1 Vũ Đình Chính CĐHH P. Chương Mỹ 2.000.000
39 2 Nguyễn Xuân Tiếp CĐHH P. Chương Mỹ 2.000.000
40 3 Phạm Kim Liên CĐHH P. Chương Mỹ 2.000.000
41 4 Nguyễn Đình Chấn CĐHH P. Chương Mỹ 2.000.000
42 5 Nguyễn Văn Khiết CĐHH P. Chương Mỹ 2.000.000
43 6 Phạm Văn Canh CĐHH P. Chương Mỹ 2.000.000
44 7 Đinh Khoái CĐHH P. Chương Mỹ 2.000.000
VI NCC giúp đỡ CM: 2.000.000đ 0 0
VII Tù đày: 2.000.000đ 0 0
VIII Thờ cúng liệt sĩ: 1.000.000đ 40 40.000.000
45 1 Nguyễn Thị Vở TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 con dâu Đào Văn Cương

46 2 Nguyễn Văn Lộc TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Em trai Nguyễn Văn Cố

47 3 Nguyễn Văn Thạch TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Văn Sơn

48 4 Nguyễn Thị Ngạch TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu dâu Đặng Đình Bội

49 5 Hồ Xuân Hợp TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Hồ Xuân Bồi

50 6 Nguyễn Văn Nhân TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Văn Lý
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51 7 Hồ Xuân Loan TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Hồ Xuân Bàn

52 8 Đặng Thị Hạnh TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Đặng Đình Đạc

53 9 Hàn Văn Yên TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Em trai Hàn Văn Hiệp

54 10 Nguyễn Xuân Dụy TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Anh trai Nguyễn Xuân Duy

55 11 Hoàng Thị Lý TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Hoàng Văn Cấp

56 12 Nguyễn Đình Tiệp TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Hà Văn Tam

57 13 Vũ Ngọc Hải TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Vũ Văn Cổng

58 14 Hà Văn Thắng TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Hà Văn Nghi

59 15 Nguyễn Hữu Khánh TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Em trai Nguyễn Hữu Trung

60 16 Nguyễn Xuân Lai TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Em Nguyễn Xuân Tơm

61 17 Nguyễn Xuân Lai TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Anh Nguyễn Xuân Đường

62 18 Nguyễn Đình Thanh TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Đình Chuật

63 19 Đào Văn Chiến TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Tô Văn Tòng

64 20 Nguyễn Văn Tín TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Văn Châu

65 21 Nguyễn Văn Rộng TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Anh Nguyễn Văn Giảng

66 22 Nguyễn Đình Nhạ TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Em Nguyễn Xuân Thả

67 23 Nguyễn Hồng Thắng TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Hồ Xuân Lành

68 24 Ngô Văn Quang TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Ngô Văn Bót

69 25 Hồ Xuân Hợp TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Em Hồ Xuân Toàn

70 26 Nguyễn Văn Lâm TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Văn Biểu

71 27 Nguyễn Xuân Thi TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Văn Thành

72 28 Chu Lý Năng TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Chu Lý Tài

73 29 Nguyễn Văn Đoàn TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Văn Thử

74 30 Nguyễn Đình Hanh TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Em Nguyễn Đình Kiến

75 31 Nguyễn Đình Mạnh TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Đình Tằng

76 32 Trần Văn Động TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Trần Văn Toán

77 33 Phạm Văn Ánh TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Em Phạm Văn Sơn

78 34 Lê Đình Linh TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Em Lê Đình Phi

79 35 Lê Đình Võ TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Lê Đình Lục

80 36 Nguyễn Thị Yến TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Con Nguyễn Văn Ngọ

STT

Họ và tên người được tặng
quà

Loại đối
tượng Địa chỉ Mức quà tặng (đồng)

Người nhận Ghi chú

Theo
mức Theo ĐT Ký Họ và tên

Quan hệ
với người
được tặng

quà
(trường

hợp nhận
thay)

Quan hệ với liệt sĩ Họ và tên liệt sĩ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



81 37 Nguyễn Văn Bí TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Cao Thường

82 38 Nguyễn Anh Tuấn TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Văn San

83 39 Nguyễn Anh Tuấn TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Cháu Nguyễn Văn Kỳ

84 40 Đỗ Văn Sơn TCLS P. Chương Mỹ 1.000.000 Em Đỗ Văn Tài

Tổng cộng: 128.000.000
Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn./.

Chương Mỹ, ngày 20 tháng 8 năm 2025
KT. CHỦ TỊCH

Cán bộ lập danh sách PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Hương Nguyễn Thị Kim Anh
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